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 Bài 18:   it, ot, ut 

iitt          oott          uutt  

 
  

thịt sọt bút 

 

 

 

vịt gọt nút 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
 

aamm  ăămm  ââmm  eemm  êêmm  

iimm  oomm  ôômm  ơơmm  uumm  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

t 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

it 
 

ít bít chít đít hít khít lít 

ịt bịt chịt khịt mịt nịt tịt 
   

ot 
 

ót cót hót lót mót rót sót 

ọt bọt đọt gọt giọt lọt mọt 
  

ut 
 

út bút cút chút đút gút hút 

ụt bụt cụt đụt hụt lụt tụt 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

it thịt 
 

it vịt 
 

ot sọt 
 

ot gọt 
 

ut bút 
 

ut nút 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

it     ot     ut 
 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần it, gạch dưới những từ có 

vần ot và đóng khung những từ có vần ut.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Mẹ nướng thịt cho bé Chi ăn. 

 

Nhà dì Mai có nuôi một con vịt. 

 

Thu hái trái cây bỏ vào những cái sọt. 

 

Mẹ nhờ Ngọc gọt khoai. 

 

Cô giáo tặng Ngọc cây bút màu đen. 

 

Mẹ dạy bé cài nút áo. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Mẹ làm gì cho bé Chi ăn? 
a. Kho cá. 

b. Kho thịt. 

c. Nướng thịt. 

Nhà dì Mai có nuôi con gì? 
a. Con gà. 

b. Con ngỗng. 

c. Con vịt. 

Thu hái trái cây bỏ vô cái gì? 
a. Cái chậu. 

b. Cái rổ. 

c. Cái sọt. 

Mẹ nhờ Ngọc làm gì? 
a. Chiên khoai. 

b. Gọt khoai. 

c. Nướng khoai. 

Cô giáo tặng Ngọc cái gì? 
a. Cây bút. 

b. Quyển sách. 

c. Tấm thiệp. 

Mẹ dạy bé làm gì? 
a. Cài nút áo. 

b. Mặc áo. 

c. Ủi áo. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nha di Mai co nuôi môt 

con vit. 

 

Thu hai trai cây bo vao 

nhưng cai sot. 

 

Cô giao tăng Ngoc cây but 

mau đen. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Mẹ nhở Ngọc gót khoai.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 



 

300 Tiếng Nước Tôi  

 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

gọt, nút, thịt 

Mẹ nướng _________ cho 

bé Chi ăn. 
 

Mẹ nhờ Ngọc _________ 

khoai.  

Mẹ dạy bé cài _________ 

áo. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

dạy mẹ 

nút áo 

bé 
cài 

thịt 

ăn 

cho bé Chi 

nướng 
mẹ 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

v ị t m n t c 

n n b ú t h ằ 

h i m n m ị m 

á g n ú ơ t n 

t ọ ấ t á t t 

d t ầ s ọ t é 

s v ẹ t m m t 

 

   

 

  

thịt vịt sọt gọt bút nút 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

bút gọt nút 

sọt thịt vịt 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

  
b g h ị n ọ s t ú v 

 

 
  


